LUYỆN TẬP
CHỦ ĐỀ 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ HAI


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)

Câu 1:  Đảng và Nhà nước Xô viết thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950), nhằm mục đích gì ?

A. Củng cố quốc phòng an ninh
B. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
C. Hợp tác với các nước XHCN
D. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Câu 2: Kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950), được Liên Xô tiến hành đã hoàn thành trước thời hạn bao lâu?
A. 8 tháng
B. 9 tháng
C. 10 tháng	
D. 11 tháng
Câu 3: Năm 1949, khoa học - kĩ thuật Xô viết có bước phát triển nhanh chóng được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
B. Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ
C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
D. Liên Xô phóng thành công tàu phương Đông
Câu 4: Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, khoa học - kĩ thuật Xô viết phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo.
B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Chinh phục vũ trụ.
D. Dịch vụ du lịch
Câu 5: Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất vào thời gian nào?
A. Năm 1951
B. Năm 1961
C. Năm 1971
D. Năm 1981
Câu 6: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là
A. bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước phương Tây.
B. mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước tư bản trên thế giới.
C. hòa bình, trung lập, mở rộng quan hệ đối ngoại toàn cầu.
D. chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
Câu 7: Một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở các nước Đông Âu trong khoảng thời gian nào ?
A. Từ cuối 1944 đến năm 1946
B. Từ cuối 1945 đến năm 1946
C. Từ cuối 1946 đến năm 1948
D. Từ cuối 1947 đến năm 1948
Câu 8: Thuận lợi cơ bản nào quyết định sự thắng lợi của kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950 ) của Liên Xô ?
A.Tạo ra sự đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa
B. Sự ủng hộ của nhân dân Xô viết
C. Nền tảng cơ sở vật chất đã được xây dựng trước chiến tranh
D. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
Câu 9: Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì?
A. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.
B. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.
C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.
D. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để
Câu 10: Bài học quan trọng nhất rút ra cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là
A. phải có sự biến đổi linh hoạt phù hợp với thực tế, không xa rời nguyên tắc xã hội chủ nghĩa
B. phải bắt kịp sự phát triển của khoa học- kĩ thuật
C. kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch
D. nhìn nhận khách quan những sai lầm và hạn chế trong quá trình xây dựng đất nước
PHẦN II: TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1: (2.5 điểm)
 	Em hãy cho biết những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX ?
Câu 2: (2.5 điểm)
Mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) trong những năm 1951 – 1973 ?

